
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dư Triệu Vy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/12/2025 

1 

Kiểm tra tập trung: 
 

08:00 – 09:00: GDCD 
10:00 – 11:00: KHTN  
 
 

 

2 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, Thiết bị điện tử 
 

3 

4  

5 

6 English (Expat) 
E9:Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + WB 
p.50 
E10: Off 
IELTS: Off 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Sinh học Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Thiết bị điện tử 

Thứ Ba 
Tuesday 

23/12/2025 

1 

Kiểm tra tập trung: 
 

08:00 – 09:30: Ngữ văn 
10:00 – 11:00: Tiếng anh (Written) 
 

 Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, Thiết bị điện tử 
 

2 

3 

4  

5 

6 English (Expat) 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + WB 
p.50 
E10:Off 
IELTS: Off 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút. 



  
 
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
24/12/2025 

1 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút. 

2 English 
E9: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.73 + p.76 & WB p.51 
E10: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 
IELTS: 1 st Semester Listening Test 

 

3 English  

4  Công nghệ Ôn tập Mang TBĐT 

5 Công nghệ Ôn tập Mang TBĐT 

6 

Sự kiện Giáng sinh 

 

7  

8  

9  

Thứ Năm 
Thursday 

25/12/2025 

1 Âm nhạc Luyện tập nội dung HKI SGK Âm nhạc 9, Nhạc cụ 

2 Âm nhạc Nghệ thuật biểu diễn Nhạc cụ  

3 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  GTS Dự án Seeds of Love - A Symphony of 
Kindness Bút viết, tập ghi chép 

5 GDCD/KNS Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tập vở, bút viết, 
laptop/máy tính bảng 

6 English 
E9: IELTS sample speaking 5 
E10: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 
(cont) 
IELTS: Revision for Final Exam 
(Writing) 

 

7 English  

8 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

26/12/2025 

1 Kiểm tra tập trung: 
 
 

08:00 – 09:00: Toán 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, Thiết bị điện tử 
 2 



  
 
 

 

 

3 
10:15 – 11:15: Lịch sử & Địa lý 

4  

5 

6 Tin học - CN-KT 
Sử dụng hệ điều hành Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


